PHỤ LỤC
kết quả phối hợp công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024

-----
Phụ lục 1a: Công tác thông tin, tuyên truyền, hợp ý kiến nhân dân 
	Năm
	Số lượng tin, bài đăng công tác Mặt trận địa phương


	Đơn vị phối hợp báo cáo số liệu

	
	Hình thức báo viết
	Hình thức báo hình
	

	2019
	
	
	Trung tâm VHTTDL&TT huyện

	2020
	
	
	

	2021
	
	
	

	2022
	
	
	

	2023
	
	
	

	2024
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


Phụ lục 1c: Công tác phối hợp tổ chức các Ngày hội ở khu dân cư 

	Năm
	Số lượng khu dân cư tổ chức/tổng số
	Tỷ lệ %
	Tổng số người tham gia
	Tổng số công trình chào mừng Ngày hội
	Trị giá công trình chào mừng Ngày hội
	Tổng số kinh phí Ngày hội
	Tổng số cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng
	Tổng số lượt lãnh đạo các cấp dự Ngày hội
	Đơn vị phối hợp báo cáo số liệu

	*
	Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	Công an huyện

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2a: Kết quả thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước 

PL 2a2: Kết quả vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

	Năm
	Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM
	Số thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu
	Số thôn được công nhận thôn NTM
	Số tiền nhân dân tham gia ủng hộ

(Ghi rõ đơn vị tính)
	Số diện tích đất

hiến tặng

(Đơn vị tính: m2)
	Số ngày công nhân dân tham gia đóng góp
	Tổng số kinh phí vận động nguồn lực xây dựng nông thôn mới tại địa phương
	Đơn vị phối hợp báo cáo số liệu

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND huyện (Phòng NN&PTNT)

	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng

(số luỹ kế)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 2a3: Kết quả tuyên truyền, vận động, xây dựng mô hình giúp đỡ người nghèo thoát nghèo bền vững
	Năm
	Tình hình hộ nghèo trên địa bàn huyện
	Kết quả hiệp thương giúp đỡ hộ nghèo
	Kết quả giúp đỡ thoát nghèo
	Công tác xây dựng mô hình

	
	Tổng số  hộ nghèo được giúp đỡ
	Chiếm tỷ lệ …% so với tổng số số hộ dân 
	Số hộ nghèo được các đoàn thể nhận giúp đỡ
	Chiếm tỷ lệ …% so với số hộ nghèo của địa phương
	Số hộ thoát nghèo trong năm
	Chiếm tỷ lệ … % hộ nghèo được giúp đỡ
	Mô hình tuyên truyền
	Mô hình sinh kế 
	Tổng số hộ dân tham gia
	Tổng số kinh phi xây dựng, duy trì mô hình

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn vị phối hợp báo cáo số liệu
	UBND huyện 

(Phòng LĐTB&XH huyện)
	Các tổ chức chính trị - xã hội huyện
	UBND huyện 

(Phòng LĐTB&XH huyện)
	UBND huyện 

(Phòng LĐTB&XH huyện)
	UBND huyện (Phòng LĐTB&XH chủ trì, Phòng NN&PTNT, Phòng TCKH phối hợp), các tổ chức chính trị - xã hội huyện


Biểu 2a4: Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác đền ơn đáp nghĩa

	Năm
	Tình hình Nhà văn hóa
	Tình hình Nhà sinh hoạt cộng đồng
	Số gia đình văn hoá/Tỷ lệ hộ dân
	Số khu dân cư văn hoá/tỷ lệ KDC
	Số mô hình gia đình hạnh phúc
	Số mô hình phòng chống bạo lực gia đình
	Số mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em
	Tình hình người dân tham gia BHYT
	Công tác đền ơn đáp nghĩa

	
	Số Nhà văn hóa cấp xã
	Đạt tỷ lệ ...% số xã của địa phương
	Số KDC có nơi sinh hoạt cộng đồng
	Đạt tỷ lệ ...% số KDC của địa phương
	
	
	
	
	
	Số người tham gia BHYT
	Chiếm tỷ lệ  ...% số dân của địa phương
	Số người được giúp đỡ


	Tổng số tiền giúp đỡ

(Triệu đồng)
	Hình thức giúp đỡ khác (quy ra tiền triệu đồng)


	Tổng số tiền vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

(Triệu đồng)

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn vị phối hợp báo cáo số liệu
	UBND huyện 

(Phòng VHTT huyện)
	UBND huyện 

(Phòng LĐTB&XH huyện), 
Hội LHPN huyện, Huyện đoàn
	BHXH huyện
	UBND huyện 

(Phòng LĐTB&XH huyện)


Biểu 2a5: Bảo vệ môi trường; vận động nhân dân chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

	Năm
	Xây dựng cảnh quan, bảo vệ

môi trường
	Vận động chấp hành pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

	
	Tổng số tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư


	Số mô hình về xử  lý chất thải tại cộng đồng


	Số hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh
(tỷ lệ%)


	Số hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn
	Số mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm


	Số mô hình bảo vệ ANTQ


	Số mô hình bảo đảm ATGT


	Số người được cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng


	Số khu dân cư có hòm thư tố giác tội phạm


	Số nguồn tin tố giác tội phạm


	Số KDC không phát sinh tội phạm, ma túy, tệ nạn  xã hội

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng (Số lũy tiến)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn vị phối hợp báo cáo số liệu
	-
	UBND huyện (Phòng TN&MT)
	UBND huyện (Trung tâm Môi trường & DVĐT huyện)
	UBND huyện 
(Văn phòng HĐND-UBND huyện)
	Công an huyện


Phụ lục 2c: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
	Năm
	Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (Có/không)
	Ký kết Chương trình phối hợp/Kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc vận động
	Các hoạt động tuyên truyền, chương trình vận động nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động
	Phối hợp tổ chức các hội chợ, phiên chợ, chuyến hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa

(số cuộc)

	
	
	Số lượng văn bản PH
	Số cơ quan, tổ chức PH
	Số cuộc của các cấp tại địa phương
	Số người tham gia
	

	2019
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	Đơn vị phối hợp báo cáo số liệu
	-
	UBND huyện 
(Phòng KT-HT)



7

